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ABSTRACT

The study was carried out on 119 children aged 6-23 months. 

Objectives: To evaluate the dietary improvement of 6-23-month-old children supplemented with 
Bibomix multi-micronutrient powder after treatment for acute respiratory infections. 

Methods: Controlled intervention. 

Results: After 6 months of supplementing with Bibomix, the child’s dietary response increased. 
The additional nutrients after the intervention compared to before the intervention in the group 
supplemented with Bibomix compared to the control group: Energy was 31.8 ± 100.7 Kcal and 
11.0 ± 98.1 Kcal (respectively); animal protein was 3.4 ± 4.6g and 0.2 ± 4.6g (respectively); Glucid 
was 1.1 ± 13.9g and -4.5 ± 10.8g (respectively), Calcium was 97.2 ± 1.5mg and -16.0 ± 155.2mg 
(respectively); Zinc was 0.2 ± 0.8mg and -0.2 ± 0.8mg (respectively); Vitamin C was 8.7 ± 17.8mg 
and -1.8 ± 16.9mg (respectively); Vitamin B2 was 0.17 ± 0.2mg and -0.01 ± 0.2mg (respectively); 
Vitamin D was -0.7 ± 3.9μg and -0.9 ± 3.1μg (respectively); The differences were statistically 
significant in all comparisons.

Keywords: Bibomix multi-micronutrient powder, acute respiratory infection, diet.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu thực hiện trên 119 trẻ 6-23 tháng tuổi. 

Mục tiêu: Đánh giá cải thiện khẩu phần của trẻ 6-23 tháng tuổi được bổ sung bột đa vi chất Bibomix 
sau điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp. 

Phương pháp: Can thiệp có đối chứng. 

Kết quả: Sau 6 tháng bổ sung Bibomix, đáp ứng khẩu phần của trẻ tăng lên. Các chất dinh dưỡng 
tăng thêm sau can thiệp so với trước can thiệp ở nhóm được bổ sung Bibomix so với nhóm chứng: 
Năng lượng là 31,8 ± 100,7 Kcal và 11,0 ± 98,1 Kcal (tương ứng); protid động vật là 3,4 ± 4,6g và 0,2 
± 4,6g (tương ứng); Glucid là 1,1 ± 13,9g và -4,5 ± 10,8g (tương ứng), Canxi là 97,2 ± 1,5mg và -16,0 
± 155,2mg (tương ứng); Kẽm là 0,2 ± 0,8mg và -0,2 ± 0,8mg (tương ứng); Vitamin C là 8,7 ± 17,8mg 
và -1,8 ± 16,9mg (tương ứng); Vitamin B2 là 0,17 ± 0,2mg và -0,01 ± 0,2mg (tương ứng); Vitamin 
D là -0,7 ± 3,9μg và -0,9 ± 3,1μg (tương ứng); khác biệt có ý nghĩa thống kê ở tất cả các so sánh.

Từ khóa: Bột đa vi chất Bibomix, nhiễm khuẩn hô hấp cấp, khẩu phần.

*Tác giả liên hệ
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hàng năm, có khoảng hơn 10 triệu trẻ em ở các nước 
đang phát triển tử vong trước 5 tuổi, trong đó 7 triệu tử 
vong vì các nguyên nhân nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính 
(viêm phổi chiếm tỷ lệ cao nhất), tiêu chảy, sởi, sốt rét 
hoặc suy dinh dưỡng và thường là có sự phối hợp giữa 

các nguyên nhân này. Trong đó, riêng viêm hô hấp cấp 
năm 2019 đã làm tử vong 740180 trẻ, chiếm 14% số 
trẻ tử vong bởi tất cả các nguyên nhân1, 2. Nhiễm khuẩn 
cũng là nguyên nhân trực tiếp của suy dinh dưỡng; hầu 
hết các kết quả nghiên cứu cho thấy tình trạng nhiễm 
khuẩn ảnh hưởng lớn tới sự tăng trưởng và phát triển 
của trẻ. Mối quan hệ giữa suy dinh dưỡng và nhiễm 
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khuẩn tạo ra một vòng luẩn quẩn và là một phức hợp 
giữa nguyên nhân trực tiếp và hậu quả, dẫn tới tình 
trạng dinh dưỡng kém3. Vòng xoắn bệnh lý giữa thiếu 
ăn, bệnh tật và suy dinh dưỡng ngày càng nặng thêm 
trong đó thiếu vi chất dinh dưỡng làm trẻ lười ăn, chậm 
lớn, giảm chức năng miễn dịch, dễ mắc bệnh nhiễm 
khuẩn... tiếp tục dẫn đến suy dinh dưỡng. Cắt đứt vòng 
xoắn này bằng bổ sung vi chất dinh dưỡng giúp trẻ ăn 
ngon miệng hơn, cải thiện mức đáp ứng khẩu phần, 
tăng tốc độ phát triển thể lực, tăng khả năng miễn dịch 
đặc biệt là với những trẻ sau một bệnh nhiễm khuẩn, 
trong đó có viêm hô hấp cấp.

Tuy vậy, cho đến nay chưa có nhiều nghiên cứu đưa 
ra những thay đổi cụ thể về đáp ứng khẩu phần và cải 
thiện các chất dinh dưỡng trong khẩu phần của những 
trẻ sau điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp được bổ sung 
đa vi chất dinh dưỡng. Nghiên cứu triển khai nhằm 
đánh giá sự cải thiện khẩu phần của trẻ 6-23 tháng tuổi 
được bổ sung bột đa vi chất bibomix sau điều trị nhiễm 
khuẩn hô hấp cấp tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hà Nam 
năm 2016-2018.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng: Trẻ 6-23 tháng tuổi sau mắc nhiễm 
khuẩn hô hấp cấp điều trị tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Hà 
Nam năm 2016-2018.

2.2. Phương pháp nghiên cứu: Can thiệp ngẫu nhiên có 
đối chứng.

Cỡ mẫu: Sử dụng công thức

2

2 ]  ) Z [(Z
  2  
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+

=
δβαn

Trong đó:

Zα = 1,96 (Với độ tin cậy 95%, α = 0,05).

Zβ: = 1,28 (Với lực mẫu mong muốn 90%).

Cỡ mẫu cho kẽm khẩu phần: 

δ =2,3 mg (độ lệch chuẩn hàm lượng kẽm trong khẩu 
phần nhóm trẻ ăn bột bổ sung vi chất dinh dưỡng từ 
nghiên cứu của Phạm Văn Phú 20064). 

Δ=1,0 mg (sự khác biệt giá trị trung bình kẽm khẩu 
phần mong muốn sau can thiệp giữa hai nhóm).

Thay các thông số vào công thức được n=111.

Nhóm trẻ can thiệp: Mỗi ngày 1 lần sử dụng 01 gói 
sản phẩm Bibomix (trọng lượng 1 gam với thành phần 
gồm: 400 mcg Vitamin A; 5,0 mcg Vitamin D; 5,0 mg 
Vitamin E; 30 mg Vitamin C; 0,5 mg Vitamin B1; 0,5 
mg Vitamin B2; 6,0 mg Vitamin B3; 0,5 mg Vitamin 
B6; 0,9 mcg Vitamin B12; 150 mcg Axit folic; 10 mg 
Sắt; 4,1 mg Kẽm; 0,56 mg Đồng; 17,0 mcg Selen; 90 
mcg Iot) trộn vào khoảng 1/3 lượng bột, cháo, cơm… 
của bữa ăn và cho trẻ ăn hết phần này trước, sau đó cho 
ăn nốt phần thức của bữa. Cho trẻ ăn trong 6 tháng.

Nhóm trẻ đối chứng: Được cho ăn uống bình thường.

Điều tra khẩu phần của trẻ theo phương pháp hỏi ghi 24 
giờ qua trước và sau can thiệp.

Xử lý số liệu: Phần mềm STATA 14.0 được sử dụng 
để phân tích số liệu với các test thống kê y học thông 
thường; ngưỡng p<0,05 được coi là có sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Bảng 1. Chất dinh dưỡng trong khẩu phần 2 nhóm trẻ trước can thiệp (gồm cả sữa mẹ)

Chất dinh dưỡng
Nhóm can thiệp (n=60) Nhóm chứng (n=59) p

(Wilcoxon)(  ± SD) (  ± SD)

Năng lượng (Kcal) 610,2 ± 73,6 612,1 ± 66,1 0,6553

Protid động vật (g) 16,2 ± 3,1 16,3 ± 3,8 0,9852

Protid thực vật (g) 2,5 ± 1,5 1,9 ± 0,8 0,0249

Lipid động vật (g) 25,2 ± 3,9 26,1 ± 3,8 0,1653

Lipid thực vật (g) 3,5 ± 1,5 3,3 ± 1,5 0,4199

Glucid (g) 66,7 ± 11,6 66,9 ± 8,4 0,7802

Canxi (mg) 423,3 ± 106,1 394,6 ± 121,4 0,1022

Sắt (mg) 2,4 ± 0,8 1,9 ± 0,8 0,0148

Kẽm (mg) 3,7 ± 0,8 3,8 ± 0,8 0,6242

Vitamin C (mg) 59,8 ± 13,9 56,9 ± 9,2 0,1822

Vitamin B1 (mg) 0,28 ± 0,15 0,23 ± 0,1 0,0387

Vitamin B2 (mg) 0,53 ± 0,15 0,51 ± 0,2 0,3080

Vitamin PP (mg) 2,23 ± 0,9 1,9 ± 0,7 0,0937

Vitamin A (μg) 797,0 ± 272,7 739,7 ± 37,6 0,9322

Vitamin D (μg) 4,1 ± 3,9 2,6 ± 3,1 0,0849

Bảng 2. Chất dinh dưỡng trong khẩu phần 2 nhóm trẻ sau can thiệp (gồm cả sữa mẹ)

Chất dinh dưỡng
Nhóm can thiệp (n=60) Nhóm chứng (n=59) p

(Wilcoxon)(  ± SD) (  ± SD)

Năng lượng (Kcal) 642,0 ± 68,2 601,1 ± 74,5 0,0010

Protid động vật (g) 19,6 ± 3,9 16,5 ± 3,8 0,0000

Protid thực vật (g) 2,3 ± 0,8 2,3 ± 1,5 0,2700

Lipid động vật (g) 25,8 ± 3,9 24,9 ± 4,6 0,2087

Lipid thực vật (g) 5,2 ± 0,8 5,1 ± 0,8 0,0000

Glucid (g) 67,8 ± 7,7 62,3 ± 7,7 0,0002

Canxi (mg) 520,4 ± 212,6 378,5 ± 121,4 0,0000

Sắt (mg) 2,3 ± 0,8 2,1 ± 0,8 0,0099

Kẽm (mg) 3,9 ± 0,8 3,6 ± 0,8 0,0012

N.V. Dung et al. / Vietnam Journal of Community Medicine, Vol 63, No 2 (2022) 58-64

Trước can thiệp, các chất dinh dưỡng protid thực vật, 
sắt, Vitamin B1 trong khẩu phần của nhóm can thiệp 
cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm đối chứng 

(p<0,05 ở các so sánh); còn lại các chất dinh dưỡng 
khác không khác biệt giữa 2 nhóm (p>0,05).
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Chất dinh dưỡng
Nhóm can thiệp (n=60) Nhóm chứng (n=59) p

(Wilcoxon)(  ± SD) (  ± SD)

Vitamin C (mg) 68,5 ± 13,2 55,0 ± 13,8 0,0000

Vitamin B1 (mg) 0,26 ± 0,1 0,22 ± 0,1 0,0000

Vitamin B2 (mg) 0,70 ± 0,2 0,51 ± 0,2 0,0000

Vitamin PP (mg) 2,18 ± 0,7 2,02 ± 0,7 0,3845

Vitamin A (μg) 661,7 ± 120,8 625,6 ± 80,7 0,0007

Vitamin D (μg) 3,4 ± 1,5 1,7 ± 1,5 0,0000

Sau can thiệp, tất cả các chất dinh dưỡng trong khẩu 
phần của nhóm can thiệp đều cao hơn rõ rệt có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) so với nhóm đối chứng trừ protid 

động vật, lipid động vật và vitamin PP giữa 2 nhóm tiêu 
thụ tương tự như nhau.

Bảng 3. Thay đổi mức tiêu thụ thực phẩm khẩu phần giữa 2 nhóm sau can thiệp

Chỉ số (g)
Nhóm can thiệp (n=60) Nhóm chứng (n=59) Khác biệt

giữa 2 nhóm
p

(Wilcoxon)(  ± SD) (  ± SD)

Ngũ cốc 5,3 ± 4,6 2,6 ± 6,1 2,7 0,0102

Rau 17,2 ± 10,1 4,2 ± 3,1 10,8 0,0000

Hoa quả 17,6 ± 39,5 9,8 ± 39,2 7,9 0,1136

Dầu mỡ 1,8 ± 1,5 1,9 ± 1,5 -0,1 0,1307

Thịt 6,0 ± 12,4 3,1 ± 10,0 2,8 0,2338

Cá 3,7 ± 11,6 2,8 ± 9,2 0,9 0,3554

Trứng 3,1 ± 7,0 -0,5 ± 2,3 3,5 0,0003

Sữa -9,5 ± 49,6 9,2 ± 63,4 -18,7 0,1726

Sữa mẹ -58,2 ± 111,5 -77,1 ± 96,8 18,9 0,0854

Sau can thiệp, các thực phẩm được nhóm can thiệp tiêu thụ nhiều hơn rõ rệt (có ý nghĩa thống kê p<0,05) so với 
nhóm đối chứng là ngũ cốc, rau và trứng.
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Sau can thiệp, các chất dinh dưỡng trong khẩu nhóm 
can thiệp cao hơn rõ rệt (có ý nghĩa thống kê p<0,05) 
so với nhóm đối chứng là năng lượng, protid động 
vật, Glucid, Canxi, Kẽm, Vitamin C, Vitamin B2 và 
Vitamin D; các chất dinh dưỡng còn lại ở khẩu phần 
nhóm can thiệp cũng có xu hướng cao hơn, được cải 
thiện hơn so với nhóm đối chứng nhưng chưa thấy có ý 
nghĩa thống kê.

4. BÀN LUẬN

Có thể thấy, các nghiên cứu về khẩu phần của nhóm 
trẻ dưới 24 tháng nói chung và khẩu phần của trẻ lứa 
tuổi này khi bị bệnh nói riêng cho đến hiện nay trên 
thế giới cũng như ở Việt Nam là chưa nhiều. Tuy vậy, 
từ những nghiên cứu đã được tiến hành cũng cho thấy: 
ngay với trẻ ngoài cộng đồng thì khẩu phần thường 
cũng chưa đáp ứng nhu cầu của trẻ. Nghiên cứu của 
Cao Thị Thu Hương và cộng sự (2017) về thực hành 
ăn bổ sung của trẻ 6-23 tháng tuổi cho thấy năng lượng 
khẩu phần của trẻ chưa đạt nhu cầu khuyến nghị (6-11 

tháng tuổi là 532,3 Kcal và 9-11 tháng tuổi là 683,1 
Kcal); hàm lượng sắt cũng chỉ đạt khoảng 47% cho tất 
cả nhóm trẻ; hàm lượng vitamin D cung cấp cho trẻ đạt 
dưới 10% mức khuyến nghị (6-8 tháng tuổi là 8,3%, 
9-11 tháng tuổi là 6,5% và 1-2 tuổi là 1,7%)5. Trong 
bệnh viện, Lê Thị Kim Mai (2018) nghiên cứu chế độ 
nuôi dưỡng của bệnh nhi dưới 5 tuổi bị tiêu chảy cấp 
tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho 
thấy năng lượng cũng chưa đáp ứng nhu cầu (nhóm trẻ 
từ 6-8 tháng tuổi, năng lượng trung bình cung cấp là 
453,5 ± 204,3 Kcal, 9-11 tháng tuổi là 496,6 ± 188,4 
Kcal, 1–2 tuổi là 441,2 ± 275,3 Kcal); các vi chất cũng 
thiếu đáng kể (lượng canxi trong nhóm 6-8 tháng tuổi 
chỉ đạt 77,8%; 9-11 tháng tuổi đạt 80,6% và 1-2 tuổi 
đạt 55,9%; lượng vitamin A cung cấp cho trẻ theo từng 
nhóm tuổi đáp ứng nhu cầu khuyến nghị cũng rất thấp: 
6-8 tháng tuổi là 11,1%, 9-11 tháng tuổi là 29,0% và 
1-2 tuổi là 25,4%); lượng sắt cũng không đáp ứng nhu 
cầu6. Nghiên cứu của Phạm Văn Phú (2006) can thiệp 
bổ sung vi chất vào thức ăn bổ sung cho trẻ 6-12 tháng 
cho thấy các chất sinh năng lượng là protid, lipid, 
glucid trong khẩu phần của 3 nhóm trẻ khác biệt nhau 
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Bảng 4. Thay đổi các chất dinh dưỡng trong khẩu phần sau can thiệp (gồm cả sữa mẹ)

Chất dinh dưỡng
Nhóm can thiệp(n=60) Nhóm chứng (n=59) p

(Wilcoxon)(  ± SD) (  ± SD)

Năng lượng (Kcal) 31,8 ± 100,7 11,0 ± 98,1 0,0083

Protid động vật (g) 3,4 ± 4,6 0,2 ± 4,6 0,0002

Protid thực vật (g) 0,2 ± 2,3 0,4 ± 1,5 0,1866

Lipid động vật (g) 0,7 ± 5,4 1,2 ± 6,1 0,0667

Lipid thực vật (g) 1,7 ± 1,5 1,8 ± 1,5 0,1027

Glucid (g) 1,1 ± 13,9 -4,5 ± 10,8 0,0073

Canxi (mg) 97,2 ± 1,5 -16,0 ± 155,2 0,0003

Sắt (mg) -0,1 ± 1,5 0,2 ± 1,5 0,6553

Kẽm (mg) 0,2 ± 0,8 -0,2 ± 0,8 0,0270

Vitamin C (mg) 8,7 ± 17,8 -1,8 ± 16,9 0,0001

Vitamin B1 (mg) -0,02 ± 0,2 -0,01 ± 0,2 0,8009

Vitamin B2 (mg) 0,17 ± 0,2 -0,01 ± 0,2 0,0001

Vitamin PP (mg) -0,06 ± 1,1 0,08 ± 0,9 0,6324

Vitamin A (μg) -110,6 ± 290,5 -114,1 ± 202,01 0,2097

Vitamin D (μg) -0,7 ± 3,9 -0,9 ± 3,1 0,0372
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có ý nghĩa (p<0,05 đến p<0,001), trong đó hai nhóm 
Favina và Favila(se) được bổ sung vi chất dinh dưỡng 
luôn cao hơn so với nhóm đối chứng. Với các chất 
khoáng: Lượng các chất khoáng trong khẩu phần 3 
nhóm trẻ rất khác nhau, trong đó các chất khoáng ăn 
vào của nhóm đối chứng luôn luôn thấp hơn nhiều so 
với 2 nhóm ăn bột có tăng cường vi chất (p<0,001 ở 
tất cả các so sánh)4. 

Trong nghiên cứu này, trước can thiệp hầu như các chất 
dinh dưỡng không khác biệt giữa 2 nhóm (p>0,05); sau 
can thiệp, các thực phẩm được nhóm can thiệp tiêu thụ 
nhiều hơn rõ rệt (có ý nghĩa thống kê p<0,05) so với 
nhóm đối chứng là ngũ cốc, rau và trứng; điều đó cho 
thấy khi được bổ sung Bibomix trẻ đã đáp ứng khẩu 
phần tốt hơn từ đó tất cả các chất dinh dưỡng trong 
khẩu nhóm can thiệp cao hơn rõ rệt (p<0,05) so với 
nhóm đối chứng (năng lượng, protid động vật, Glucid, 
Canxi, Kẽm, Selen, Vitamin C, Vitamin B2, Folat, 
Vitamin B12 và Vitamin D); các chất dinh dưỡng còn 
lại ở khẩu phần nhóm can thiệp cũng có xu hướng cao 
hơn, được cải thiện hơn so với nhóm đối chứng nhưng 
chưa thấy có ý nghĩa thống kê.

5. KẾT LUẬN

Bổ sung bột đa vi chất Bibomix giúp cải thiện mức 
đáp ứng khẩu phần, cải thiện hàm lượng các chất dinh 
dưỡng đa lượng và vi lượng trong khẩu phần của trẻ 
6-23 tháng tuổi sau điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp; 
các chất dinh dưỡng trong khẩu phần nhóm can thiệp 
cao hơn rõ rệt (có ý nghĩa thống kê p<0,05) so với 
nhóm đối chứng là năng lượng, protid động vật, Glucid, 
Canxi, Kẽm, Vitamin C, Vitamin B2 và Vitamin D; các 
chất dinh dưỡng còn lại ở nhóm can thiệp cũng có xu 
hướng cao hơn, được cải thiện hơn so với nhóm đối 

chứng nhưng chưa thấy có ý nghĩa thống kê.

KHUYẾN NGHỊ

Với trẻ dưới 24 tháng mắc NKHH cấp: Cần bổ sung sản 
phẩm đa vi chất dinh dưỡng Bibomix nhằm cải thiện 
khẩu phần của trẻ.
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